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Phụ lục số 05 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30 /BC-HĐQT-2018  

            Việt Trì, ngày 20 tháng  07 năm 2018 

  
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(6 tháng đầu năm 2018) 

 

 Kính gửi:  - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 

             - Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần CMC 

             -  Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu Công nghiệp Thụy Vân- Xã Thụy Vân 

- Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

             -  Điện thoại: 0210.3991706/ 3991703 

             -  Fax: 0210.3991800 

              -website: cmctile.com.vn 

             -  Vốn điệu lệ: 366.908.870.000, VNĐ 

             -  Mã chứng khoán: CVT 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản). 

Stt 
Số nghị quyết 

/ quyết định 
Ngày Nội dung 

1 

 

04 

 

14/04/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

2 05 14/04/2018 
Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 
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      II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018): 

                  1.Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là TV 

HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT/tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Nguyễn Quang Huy 
Chủ tịch HĐQT-

Tổng Giám đốc 
5/5/2016 06 

100

% 
 

2 Dương Quốc Chính 

Phó Chủ tịch HĐQT. 

P. Tổng Giám đốc -Kế 

toán trưởng 

5/5/2016 06 
100

% 
 

3 Tạ Quang Vững 
Thành viênHĐ              

P. Tổng Giám đốc 
5/5/2016 06 

100

% 
 

4 Kiều Thế Vinh Thành viên HĐQT 5/5/2016 06 
100

% 
 

5 Nguyễn Phi Sơn Thành viên HĐQT 5/5/2016 05 83% 

Ngày 

15/4/2018 

không còn là 

TVHĐQT 

6 Nguyễn Thành Chung Thành viên HĐQT 15/4/2018 01 17%  

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Trong năm 2018, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đó thực hiện cỏc buổi đánh giá tỡnh 

hỡnh sản xuất của cụng ty cũng như những định hướng cho Công ty trong năm. Định kỳ họp 

HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh 

giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời. 

Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, 

sửa đổi bổ xung các Quy chế , quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều 

lệ Công ty.  

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo và giám sát một số nội dung sau: 

 Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT của Ban Tổng giám đốc 

 Đánh giá tình hình sản xuất theo tháng, quý của công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời 

cho Tổng giám đốc thực hiện nhằm cải thiện cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động 

 Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng từ các phòng ban  

 Yêu cầu báo cáo tài chính đầy đủ kiểm toán theo quý  

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
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Tiểu ban quan hệ cổ đông: 

 Quản lý website Công ty và cập nhật đầy đủ và thường xuyên thông tin của Công ty để nhà 

đầu tư nắm bắt. Cung cấp các báo cáo tài chính định  kỳ và các tin quan trọng khác theo 

Luật của Sở Giao dịch chứng khoán đồng thời công bố trên website công ty 

 Thực hiện đón tiếp và giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018): 
 

Stt 

Số nghị 

quyết/ 

Biên 

bản 

Ngày 

tháng 
Nội dung 

1 01 07/2/2018 
Biên bản họp Hội đồng quản trị về báo cáo tổng kết năm 2017.Kế hoạch  

SXKD năm 2018 

2 02 07/2/2018 
Nghị quyết Hội đồng quản trị về báo cáo tổng kết năm 2017.kế hoạch 

SXKD năm 2018 

3 03 27/2/2018 
Biên bản họp Hội đồng quản trị về thông qua công tác Đại hội CĐTN 

2018  

4 3A 27/2/2018 Nghị quyết  về thông qua công tác Đại hội CĐTN 2018  

5 04 14/4/2018 Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2018 

6 05 14/4/2018 Nghị quyết  ĐHĐCĐTN năm 2018 

7 06 16/04/2018 
Biên bản họp HĐQT về chia thưởng năm 2017, triển khai và chốt quyền 

trả cổ tức năm 2017 

8 07 16/04/2018 
Nghị quyết HĐQT về chia thưởng năm 2017, triển khai và chốt quyền trả 

cổ tức năm 2017 

9 08 26/4/2018 Biên bản họp HĐQT về việc chia cổ tức 2017 bằng tiền và cổ phiếu  

10 09 26/4/2018 Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức 2017 bằng tiền và cổ phiếu  

11 9A 02/5/2018 Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách trả cổ tức năm 2017 

12 10 28/5/2018 

Biên bản họp HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức năm 2017, thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ, đăng ký 

bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở 

giao dịch chứng khoán HCM   

13 11 28/5/2018 

Biên bản họp HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức năm 2017, thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ, đăng ký 

bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở 

giao dịch chứng khoán HCM   

Stt 

Số 

Quyết 

định 

Ngày 

tháng 
Nội dung 

1 01 01/3/2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2018  

2 02 01/3/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài 

3 03 01/3/2018 Giấy ủy quyền của HĐQT người điều hành Công ty 
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4 04 16/03/2018 Quyết định mua tài sản( Xe xúc lật) 

5 05 20/03/2018 Báo cáo thường niên năm 2017 

6 06 22/03/2018 Quyết định triệu tập ĐHĐCĐTN năm 2018 

7 07 22/03/2018 Thông báo mời họp Đại hội CĐTN năm 2018 

8 08 22/03/2018 
Thông báo về ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Ban KS bổ sung giữ 

nhiệm kỳ 2016-2021 

9 09 22/03/2018 Thông báo chế độ hưu trí của Phó tổng giám đốc (Kiều Sơn Hùng) 

10 10 22/03/2018 Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 

11 11 16/04/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài 

12 12 16/04/2018 Quyết định hưu trí của Phó tổng giám đốc (Kiều Sơn Hùng) 

13 13 16/04/2018 Giấy ủy quyền của HĐQT người điều hành Công ty 

14 14 04/05/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài 

15 15 04/05/2018 
Thành lập Tổ thẩm định các hồ sơ mời thầu của dự án ứng dụng công 

nghệ 

16 16 09/05/2018 Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm máy đo phân tích khoáng 

17 17 11/05/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài 

18 18 11/05/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hệ thống phũng chống chỏy nổ  

19 19 17/05/2018 Quyết định phê duyệt chỉ định thầu hệ thống phũng chống chỏy nổ  

20 20 25/05/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài 

21 21 01/06/2018 Quyết định ủy quyền cho Tổng giám đốc thế chấp tài sản để vay vốn 

22 22 01/06/2018 Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018  

23 23 01/06/2018 Hợp đồng lao động gia hạn đối với kế toán trưởng  

24 24 12/06/2018 
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm hệ 

thống máy đo kiểm phân tích  

25 25 22/06/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài(đợt 1)  

26 26 22/06/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài(đợt 2)  

27 27 22/06/2018 Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài( tại Châu âu)  

28 28 27/06/2018 Quyết định về thay đổi Vốn Điều Lệ  

29 29 29/06/2018 Giấy ủy quyền của HĐQT người điều hành Công ty 

III. Ban kiểm soát ( 6 tháng đầu năm 2018 ): 

1/  Thông tin về Ban kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là TV 

BKS 

Số buổi 

họp 

BKS 

/tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Nguyễn Thị Phương Nga Trưởng BKS 5/5/2016 1 50% 

Ngày 

15/4/2018 

không còn là 
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TB.BKS 

2 Nguyễn Thị Ngân Hà Thành viên BKS 5/5/2016 2 100%  

3 Nguyễn Văn Chiến Thành viên BKS 5/5/2016 1 50% 

Ngày 

15/4/2018 

không còn là 

TV.BKS 

4 Bùi Nhân Chương Thành viên BKS 15/4/2018 1 50%  

5 Nguyễn Minh Tuấn Thành viên BKS 15/4/2018 1 50%  

 

 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: 

Đối với Hội đồng quản trị: 

 Hội đồng quản trị đó thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban giám đốc, tổ chức các 

cuộc họp để chỉ đạo định hướng hoạt động cũng như hỗ trợ ban giám đốc trong việc thực 

hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được thông qua vào 15/04/2017 

 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản 

lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đó thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

 

Đối với Ban Tổng giảm đốc: 

 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp 

nhằm nâng cao doanh thu cho Công ty 

 BanTổng  giám đốc đó thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân 

sự luôn được ưu tiên để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động 

 Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng các quy định về công bố 

thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

 

Đối với cổ đông: 

 Trong 6 tháng đầu  năm 2018, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại 

nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại 

Điều lệ Công ty 

 3. Sự phối hợp của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý: 

 Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty 

phối hợp, tạo điều liện thuận lợi cho việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập 

thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. 

 Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết của Công ty cho BKS, 

ngoài ra, Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thu thập thông tin, tài liệu khi 

được yêu cầu. 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 

IV. Đào tạo về quản trị Công ty 
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Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 

giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về 

quản trị công ty. 

-Công ty có cử cán bộ quản lý, thư ký và cán bộ công bố thông tin tham gia đào tạo về công tác 

quản trị do Uỷ ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức. 

 

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 

Luật Chứng Khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty: 

 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 
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Stt 
Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

 

Chức vụ tại công 

ty 

Số 

Giấy NSH, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính / Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt đầu 

là người có liên 

quan  

Thời điểm  

không còn là 

người có liên 

quan 

  Lý do 

1 Nguyễn Quang Huy  

Chủ Tịch HĐQT 

-Tổng Giám 

đốc 

  05/5/2016   

2 Dương Quốc Chính  

Phó Chủ tịchHĐQT 

-P.Tổng Giám đốc 

-Kế toán 

trưởng 

  05/5/2016   

3 Tạ Quang Vững 
 

 

 Thành viên HĐQT-

Phó TGĐ 
  05/5/2016   

4 Kiều Thế Vinh  Thành viên HĐQT   05/5/2016   

5 Nguyễn Thành Chung  Thành viên HĐQT   15/4/2018  Bầu bổ sung 

6 Nguyễn Phi Sơn  Thành viên HĐQT   05/5/2016 15/4/2018 Xin từ nhiệm 

 

7 

Nguyễn Thị Phương 

Nga 
 

Trưởng ban kiểm 

soát 
  05/5/2016 15/4/2018 Xin từ nhiệm 

8 Nguyễn Thị Ngân Hà  TV ban kiểm soát 
  

05/5/2016   

9 Nguyễn Minh Tuấn  TV ban kiểm soát 
  

15/4/2018  Bầu bổ sung 

10 Bùi Nhân Chương   TV ban kiểm soát 
  

15/4/2018  Bầu bổ sung 

11 Lê Văn Chiến  TV ban kiểm soát 
  

05/5/2016 15/4/2018 Xin từ nhiệm 

12 Kiều Sơn Hùng  Phó Tổng giám đốc    01/5/2018 
Nghỉ chế độ 

hưu trí 
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 Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMND/hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động  hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương (đối với tổ chức) 

 

 

 

13 Đỗ Phúc Viện  Phó Tổng giám đốc   05/5/2016   

14 Phạm Anh Tuấn  Người CBTT   05/5/2016   
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người 

nội bộ 

 

Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMND/hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động  hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương (đối với tổ chức) 

Không có  

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền 

kiểm soát. 

Stt 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Chức vụ tại 

TCNY 

Số CMND/ 

Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

Tên Công ty 

con, công ty 

do TCNY 

nắm quyền 

kiểm soát 

Thời điểm 

giao dịch 

Số lượng, 

Tỷ lệ nắm 

giữ cổ phiếu 

sau khi giao 

dịch 

Ghi chú 

          

Không có  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

Stt 
Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan đến 

công ty 

 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm giao 

dịch với 

Công ty 

Số nghị quyết/quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT… thông 

qua(nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành) 

Số lượng, 

tỷ lệ nắm 

giữ cổ 

phiếu sau 

khi giao 

dịch  

Ghi chú 
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4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là 

thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây(tính tại thời điểm lập 

báo cáo. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty(nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu đầu 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ  
Ghi chú 

 Người liên quan đến Ông Huy  -      

 
Nguyễn Quang Huy 

 
 

Chủ TịchHĐQT 

-Tổng Giám 

đốc 

-   1.899.006 1.899.006  

 

1 Đặng Thị Lợi   Mẹ đẻ   

 
0 0  

2 

Nguyễn Văn Thị   Bố đẻ  Đã mất 

 

   

3 

Nguyễn Trung Thành   Anh Ruột   

 

0 0  
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4 

Nguyễn Quang Vinh   Anh Ruột   

 

0 0  

5 

Nguyễn Quang Phú   Anh Ruột Đã mất 

 

   

6 

Nguyễn Quang Quý   Anh Ruột   

 

0 0  

7 

Nguyễn Thế Hùng   Em Ruột   

 

0 0  

8 

Nguyễn Anh Sơn   Em Ruột   

 

0 0  

9 

Phùng Thị Lan   Chị dâu   

 

0 0  

10 

Trần Thị Chung   Chị dâu  

 

 0 0  

11 

Nguyễn Thị Lý   Chị dâu  

 

 0 0  

12 

Trần Thị Hoa   Em dâu  

 

0 0  

13 

Nguyễn Thị Điệp   Em dâu  

 

0 0  

14 

Hoàng Phụ   Bố vợ   

 

0 0  

15 

Hoàng Thị Nga   Mẹ vợ   

 

0 0  

16 

Hoàng Thị Nguyệt   Vợ   

 

0 0  
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17 

Nguyễn Thu Hương   Con gái  

 

0 0  

18 

Nguyễn Hoàng Yến   Con gái  

 

0 0  

19 

Nguyễn Quang Minh   Con trai  Còn nhỏ 

 

0 0  

 

Người liên quan đến Ông Chính   

 

   

 
Dương Quốc Chính 

 
 

Phó Chủ 

tịchHĐQT 

-P.Tổng Giám đốc 

-Kế toán 

trưởng 

  1.051.028 1.051.028  

1 Lờ Thị Thinh   Vợ   0 0  

2 Dương Linh Chi   Con ruột   0 0  

3 Dương Quốc Đạt   Con ruột   0 0  

4 Dương Văn Luận   Bố ruột   0 0  

5 
Tạ Thị Then   Mẹ đẻ  Đã mất 

 0 0  

6 
Dương Thị Ánh 

Tuyết 

  Chị ruột  
 0 0  

7 

Dương Thị Bình   Chị ruột  

 0 0  

8 Dương Quốc Tuấn   Em Ruột    0 0  

9 Dương Quốc Vấn   Anh ruột   0 0  

10 Dương Quốc Cường   Em Ruột    0 0  

11 Dương Quốc Kế   Em Ruột    0 0  

12 Dương Thị Nghĩa   Em Ruột    0 0  

13 Nguyễn Đắc Thạch   Anh rể   0 0  

14 Hoàng Mạnh Hùng   Em rể   0 0  

15 Dương Thị Minh   Em Ruột    0 0  
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Khai 

16 Lê Trọng Lan   Em rể   0 0  

17 Trần Thị Loan   Em dâu   537.000 537.000  

18 Bùi Hương Liên   Em dâu   0 0  

19 Lương T. Minh Tâm   Chị dâu   0 0  

20 Lê Văn Nhường   Bố vợ  Đã mất  0 0  

21 
Đào Thị Minh  Mẹ vợ  

 
 0 0  

 
 

Người liên quan đến Ông Vững 

  
    

 
Tạ Quang Vững 

 
 

Thành viên 

HĐQT-Phó TGĐ 
  242.481 242.481  

1 Tạ Văn Êm  Bố ruột   0 0  

2 Vũ Thị Chiển  Mẹ ruột   0 0  

3 Nguyễn Đăng Khoa  Bố vợ   0 0  

4 Tạ Thị Lộc  Mẹ vợ   0 0  

5 Nguyễn Thị Thu Hiền  Vợ   0 0  

6 Tạ Đức Bền  Anh ruột   0 0  

7 Tạ Thị Hồng Nhung  Em ruột   0 0  

8 Tạ Thị Minh Tuấn  Chị dâu   0 0  

9 Ma Đức Lê  Em rể   0 0  

10 Tạ Mai Hương  Con ruột   0 0  

11 Tạ Minh Trang  Con ruột   0 0  

12 Tạ Minh Hoàng  Con ruột   0 0  

 Người liên quan đến Ông Vinh        

 
Kiều Thế Vinh 

 
 Thành viên HĐQT   40.852 100.852  

1 
Kiều Văn Linh 

 
 Bố đẻ   

196.000 

 

 

151.200 

 

 

2 Nguyễn Thị Nguyệt  Mẹ đẻ   0 0  

3 
Nguyễn Thị Diệu Hồng 

 
 Vợ   0 0  
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4 
Kiều Gia Thiện 

 
 Con đẻ Còn  nhỏ  0 0  

 Người liên quan đến Ông Chung       

 Nguyễn Thành Chung  Thành viên HĐQT   90.000 113.000  

1 Nguyễn Thị Nguyệt  Mẹ đẻ      

2 Nguyễn Văn Thuận  Bố đẻ      

3 Nguyễn Xuân Thiện  Anh ruột      

4 Nguyễn Thành Chí  Anh ruột      

5 Đào Thị Kim Liên  Chị dâu      

6 Nguyễn T.Hồng Giấm  Chị dâu      

7 Tạ Đức Nghi  Bố vợ      

8 Phan Thị Thục  Mẹ vợ      

9 Tạ T.Bích Thảo  Vợ      

10 Nguyễn T.Thúy Hằng  Con gái      

11 Nguyễn Minh Hiếu  Con trai      

 Người liên quan đến Ông Sơn       

 
Nguyễn Phi Sơn 

 
 Thành viên HĐQT   0 0  

1 
Nguyễn Văn Huê 

 
 

Cha ruột  
 0 0  

2 
Lương Thị Nhơn 

 
 

Mẹ ruột  
 0 0  

3 
Nguyễn Quang Huy 

 
 

Em ruột  
 0 0  

4 Phạm Quỳnh Mai  Vợ   0 0  
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5 
Nguyễn Minh Bảo Nghi 

 
 

Con ruột  
 0 0  

 Người liên quan đến Ông Viện       

 
Đỗ Phúc Viện 

 
 

Phó Tổng giám 

đốc  
  106.400 106.400  

1 
Đỗ Văn Hỷ 

 
Bố đẻ Đã mất 

    

2 Đặng Thị My  Mẹ đẻ Đã mất     

3 Tạ Văn Thà  Bố vợ   0 0  

4 Nguyễn Thị Tõn  Mẹ vợ   0 0  

5 Đỗ Thị Khiếu  Chị gỏi   0 0  

6 Đỗ Duy Tài  Anh trai   0 0  

7 Đỗ Văn Khóa  Anh trai   0 0  

8 Đặng Xuân Tiến  Anh rể   0 0  

9 Đặng Thị Hảo  Chị dâu   0 0  

10 Lương Thị Trực  Chị dâu   0 0  

11 Tạ Thị Diệp  Vợ   5.040 5.040  

12 Đỗ Tiến Sỹ  Con trai   4.060 4.060  

13 Đỗ Bá Thi  Con trai   700 700  

 Người liên quan đến Ông Hùng       

 
Kiều Sơn Hùng 

 
 

Phó Tổng giám 

đốc 
  39.200 39.200  

1 Hoàng Thị Lan  Vợ   0 0  

2 Kiều Hoàng Phương  Con ruột   0 0  

3 Kiều Hoàng Nam  Con ruột   0 0  

4 
Kiều Văn Lưu 

 
Bố ruột Đã mất 

 0 0  

5 
Phạm Thị Quỳnh 

 
Mẹ ruột Đã mất 

 0 0  

6 
Hoàng Văn Vận 

 
Bố vợ Đã mất 

 0 0  
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7 
Quách Thị Thực 

 
Mẹ vợ Đã mất 

 0 0  

 
Người Liên Quan Đến bà Nga 

      

 
Nguyễn Thị Phương Nga 

 
 Trưởng BKS   6.580 6.580  

1 

Đỗ Đức Toàn 

 

Chồng  

 0 0 

 

 

 

2 Đỗ Xuân Quý  Con ruột   0 0  

3 Đỗ Thị Minh Phương  Cũn nhỏ   0 0  

4 Đỗ Đỡnh Giảng  Bố chồng   0 0  

5 Đinh Thị Hoành  Mẹ chồng   0 0  

6 
Nguyễn Xuân 

Nghiêm 
 

Bố đẻ  
 0 0  

7 
Nguyễn Thị Phương 

Mai 
 

Mẹ đẻ  
 0 0  

8 
Nguyễn Thị Thu 

Hồng 
 

Em ruột  
 0 500  

9 Nguyễn Xuân Huệ  Em ruột   0 0  

10 
Nguyễn Xuân 

Nguyên 
 

Em ruột  
 0 0  

11 Nguyễn Đình Hưng  Em ruột   0 0  

12 Đỗ Đức Diện  Em chồng   0 0  

13 Đỗ Đức Phong  Em chồng   0 0  

14 Mai Thị Hoài Thu  Em dâu   0 0  

15 
Bùi Thị Hải Yến 

 
Em dâu 

 
 0 0  

16 
Phạm Thị Duyên 

 
Em dâu 

 
 0 0  

 
Người Liên quan đến Ông Chiến   

    

 
Lê Văn Chiến 

 
 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
  9.940 9.940  
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1 Lê Văn Tố  Bố ruột Đã mất     

2 Trần Thị Đoan  Mẹ ruột   0 0  

3 Lê Minh Đức  Anh trai   0 0  

4 Lờ Thị Tuyết Nhung  Em gỏi   0 0  

5 Lờ Thị Thu Hiền  Em gỏi   0 0  

6 Lê Công Đoàn  Em trai   0 0  

7 Lờ Thị Thanh Tâm  Chị dâu   0 0  

8 Trần Thị Thị Phương  Em dâu   0 0  

9 Bùi Ngọc Tuấn  Em rể   0 0  

10 Lê  Thái Hòa  Em rể   0 0  

11 Hoàng Thị Huyền  Vợ   0 0  

12 Lê  Hoàng Ngọc Mai  Con đẻ   0 0  

13 Lê  Minh Hoàng  Con đẻ   0 0  

 Người liên quan đến Ông Chương       

 Bùi Nhân Chương  
Thành viên Ban 

kiểm soát  
 7.280 7.280  

1 Nguyễn Thị Nga  Mẹ đẻ      

2 Bùi Xuân Thăng  Bố đẻ   1.054 1.054  

3 Bùi Nhân Huy  Anh ruột      

4 Bùi Nhân Đức  Em ruột      

5 Phạm T. Minh Ngọc  Chị dâu      

6 Nguyễn Hồng Giang  Em dâu      

7 Bùi Văn An  Bố vợ Đã mất     
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8 Vũ Thị Hòa  Mẹ vợ      

9 Bùi Thị Thu Hiền  Vợ      

10 Bùi Hà My  Con gái ruột còn nhỏ     

11 Bùi Thanh Long  

Con Trai ruột 
còn nhỏ     

 

Người liên quan đến ông Tuấn 

 
     

 Nguyễn Minh Tuấn  Thành viên Ban 

kiểm soát 
     

1 Chu Thị Nam  

Mẹ đẻ 
     

2 Nguyễn Văn Châu  

Bố đẻ 
  3.800 3.800  

3 Đỗ văn Mai  

Bố Vợ 
     

4 Trần Thị Hương  

Mẹ vợ 
     

5 Đỗ Thị mai Lan  

Vợ 
     

6 Nguyễn Gia Phúc  

Con trai 
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Người liên quan đến Bà Hà 

      

 
Nguyễn Thị Ngân Hà 

 
 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
  13.300 13.300  

1 Hồ Việt Dũng  Chồng   0 0  

2 Hồ Ngân Giang  Con ruột Còn nhỏ  0 0  

3 
Hồ Hà My 

 
Con ruột 

Còn nhỏ 
 0 0  

4 
Hồ Việt Anh Khôi 

 
Con ruột 

Còn nhỏ 
 0 0  

5 Nguyễn Hữu Ích  Bố ruột   0 0  

6 

Dương Thị Bình 

 

Mẹ ruột  

 0 0  

7 Hồ Thị Thanh Tùng  Mẹ chồng   0 0  

8 

Hồ Ngọc Cang 

 

Bố chồng Đã mất 

 0 0  

9 
Nguyễn Thị Hằng 

Nga 
 

Chị gái  
 0 0  

10 Nguyễn Quốc Tuấn  Anh trai    0 0  

11 Nguyễn Hùng Dũng  Em trai   0 0  

12 Nguyễn Nhị Hà  Em gái   0 0  

13 Hoàng Gia Lượng  Anh rể   0 0  

14 Nguyễn Bạch Yến  Chị dâu   0 0  

15 Lê Thị Bích Phượng  Em dâu   0 0  

16 Hồ Thị Thủy  Chị gái chồng   0 0  

17 Kiều Quốc Bảo  Anh rể   0 0  

 
Người liên quan đến Ông Tuấn   

    

 Phạm Anh Tuấn  NV CBTT   0 0  

1 Phạm Văn Khái  Bố đẻ      

2 Phạm Thị Soan  Mẹ đẻ   0 0  
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Giao dịch  của Người Nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết 

Stt 
Người thực hiện giao 

dịch 
Quan hệ với 
người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 
Số cổ phiếu 

Tỷ lệ% 
VĐL 

Số cổ phiếu 
Tỷ lệ% 

VĐL 

   1 Kiều Thế Vinh Thành  Viên HĐQT 40.852 0,14 100.852 0,35 
Mua/Bán đầu tư kinh 

doanh 

2 Nguyễn Thành Chung Thành  Viên HĐQT 90.000 0,31 113.000 0,40 
Mua/Bán đầu tư kinh 

doanh 

3 Nguyễn Thị Thu Hồng Em gái Trưởng BKS   500 0,001 
Mua/Bán đầu tư kinh 

doanh 

4 Kiều Văn Linh 
Cha của Ông 

Kiều Thế Vinh 
196.000 0,69 151.200 0,53 

Mua/Bán đầu tư kinh 
doanh 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : 

                                                                                                                                                   TM/ Hộị đồng quản trị 
                                                                                                                                                       Chủ tịch 

 

                                                                                                                                                       ( Đã ký ) 

 

 

                                                                                                                                                       Nguyễn Quang Huy 

3 
Phạm Thị Hồng 

Nhung 
 

Chị gái  
 0 0  

4 Phạm Trung Dũng  Con trai   0 0  

5 Nguyễn Văn Thái  Anh rể   0 0  
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